	LÁ 4 - KẾ HOẠCH THÁNG 10 – TUẦN 1

	
	

	Thứ 3 
( Ngày 1/10)
	
Môi trường xung quanh: BẢN THÂN CỦA BÉ.



	
	
Âm nhạc: Hát : ĐƯỜNG VÀ CHÂN



	Thứ 4 
( Ngày 2/10)
	
Làm quen với toán: SỐ LƯỢNG 6 VÀ CHỮ SỐ 6



	
	
Trò chuyện về số điện thoại của người thân trong gia đình



	Thứ 5
 ( Ngày 3/10)
	
Tạo hình: VẼ CHÂN DUNG CỦA BÉ



	
	
Truyện kể: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ



	Thứ 6 
( Ngày 4/10)
	
Làm quen chữ viết: LÀM QUEN CHỮ “ O – Ô”



	
	
Thể dục: Chuyền – bắt bóng qua đầu, qua chân



	
Bài thơ: Làm Anh
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	Thứ 2 
( Ngày 7/10)
	
Môi trường xung quanh: KHỨU GIÁC- VỊ GIÁC - XÚC GIÁC



	
	
Âm nhạc: Hát : BÉ KHOẺ BÉ NGOAN



	Thứ 3 
( Ngày 8/10)
	
Làm quen chữ viết: Làm quen chữ Ơ



	
	
Trò chuyện về trách nhiệm của bé với gia đình và lớp học



	Thứ 4
 ( Ngày 9/10)
	
Tạo hình: VẼ GIA ĐÌNH BÉ



	
	
Làm quen với toán: TÁCH/GỘP SỐ LƯỢNG 6



	Thứ 5 
( Ngày 10/10)
	 
Truyện kể: MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC



	
	 
-Trò chuyện về:THỊ GIÁC- THÍNH GIÁC
-HỌC LIỆU: Bé KPKH: vẽ thêm bộ phận vào khuôn mặt; Vẽ mái tóc ngắn nếu bé là bé trai, mái tóc dài nếu bé là bé gái (trang 2)



	Thứ 6 
( Ngày 11/10)
	 
Thể dục: ĐẬP VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY



	
	
Phát triển kỹ năng: KỸ NĂNG RỬA TAY
 

	
Bài thơ: Buổi sáng nhà em




	LÁ 4 - KẾ HOẠCH THÁNG 10 – TUẦN 3

	
	

	Thứ 2 
( Ngày 14/10)
	
Môi trường xung quanh: GIA ĐÌNH CỦA BÉ



	
	
Âm nhạc: Hát : GIA ĐÌNH NHỎ HẠNH PHÚC TO



	Thứ 3 
( Ngày 15/10)
	
Làm quen với toán: Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định



	
	
Trò chuyện về QUI MÔ GIA ĐÌNH BÉ



	Thứ 4 
( Ngày 16/10)
	
Truyện kể: HAI ANH EM



	
	
Trò chuyện về  ĐỊA CHỈ NHÀ CỦA BÉ



	Thứ 5 
( Ngày 17/10)
	 
Thể dục: NÉM XA BẰNG HAI TAY



	
	 
Làm quen chữ viết: ÔN CHỮ O-Ô-Ơ



	Thứ 6 
( Ngày 18/10)
	 
 Trò chuyện về NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10



	
	
Tạo hình: CẮT DÁN BÔNG HOA TẶNG MẸ 



	
Bài thơ: LẤY TĂM CHO BÀ
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	Thứ 2 
( Ngày 21/10)
	
Môi trường xung quanh: NHẬN BIẾT CẢM XÚC SỢ HÃI



	
	
Âm nhạc: Hát : CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN



	Thứ 3 
( Ngày 22/10)
	
Tạo hình: VẼ ÁO SƠ MI



	
	
Trò chuyện về: CẢM XÚC NGẠC NHIÊN- CẢM XÚC VUI




	Thứ 4 
( Ngày 23/10)
	
Truyện kể:  BA CÔ GÁI




	
	
Làm quen với toán: ÔN SỐ LƯỢNG 6- TÁCH VÀ GỘP SỐ LƯỢNG 6



	Thứ 5 
( Ngày 24/10)
	 
Làm quen chữ viết: NHẬN BIẾT CHỮ A



	
	 
Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (PTTC-KNXH  8-33): KỸ NĂNG CÀI NÚT ÁO




	Thứ 6 
( Ngày 25/10)
	 
 Thể dục: TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG 



	
	
Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (PTTC-KNXH  8-33): KỸ NĂNG CÀI NÚT ÁO



	
Bài thơ: CHIA BÁNH
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	Thứ 2 
( Ngày 28/10)
	
Môi trường xung quanh: - NHẬN BIẾT CẢM XÚC BUỒN
                                        - CẢM XÚC GIẬN DỮ.



	
	
Tạo hình: CẮT DÁN CHIẾC VÁY XINH  



	Thứ 3 
( Ngày 29/10)
	
- Làm quen với toán: SĂP XẾP CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO TRÌNH TỰ NHẤT ĐỊNH (Ôn)
- HỌC LIỆU: Bé LQVT: Kĩ năng xếp tương ứng ( trang19)



	
	
Làm quen chữ viết: Nhận biết chữ A ( Ôn)



	Thứ 4 
( Ngày 30/10)
	
Truyện kể:  BA CÔ GÁI ( Ôn)




	
	
Thể dục:  ĐẬP VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY ( Ôn)



	Thứ 5 
( Ngày 31/10)
	 
Âm nhac: VĐTN BÉ KHỎE BÉ NGOAN ( Ôn)



	
	 
HỌC LIỆU:
Bé KPKH: Bé đánh dấu X vào cạnh tranh vẽ đôi mắt nhắm... (trang 3)



	
Bài thơ: GIỮA VÒNG GIÓ THƠM







